
 

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH/SÁCH THAM KHẢO ĐANG ĐƯỢC BIÊN SOẠN 

 

TT Chủ biên Tên giáo trình/sách 
Năm bắt đầu  

biên soạn 
Ghi chú 

Năm 2013 

01 Hồ Thúy Ngọc Pháp luật tài chính ngân hàng 2013 Đang biên tập xuất bản 

02 Hà Công Anh Bảo Pháp luật điều chỉnh thương mại điện tử 2013 Đang biên soạn 

03 Tăng Văn Nghĩa Pháp luật về đầu tư 2013 Đang biên tập xuất bản 

04 Nguyễn Minh Hằng 
Pháp luật trong hoạt động quản trị du 

lịch và khách sạn 
2013 Đang biên soạn 

05 Tô Thị Hải Yến STK Tin học ứng dụng 2013 Đang biên tập xuất bản 

06 Phùng Duy Quang Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2013 Đang biên tập xuất bản 

07 
Vương Thị Thảo 

Bình 

Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê 

toán 
2013 Đang biên tập xuất bản 

08 Từ Thúy Anh Kinh tế học quốc tế nâng cao 2013 
Đang chờ họp hội đồng 

thẩm định nội dung 

09 
Đặng Thị Thùy 

Linh 
STK Hán ngữ thực hành 2013 Đang biên tập xuất bản 

10 Lê Quang Sáng Bài tập Hán ngữ 1 2013 Đang biên soạn 

11 Vũ Thị Thu Hương STK Thư tín thương mại 2013 Đang biên tập xuất bản 

12 
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng 
Dịch kinh tế thương mại Hán – Việt 2013 Đang biên tập xuất bản 

Năm 2014 

13 
Trịnh Thị Thu 

Hương 
Quản lý chuỗi cung ứng 2014 Đang biên tập xuất bản 

14 Đỗ Hương Lan Kinh tế kinh doanh 2014 Đang biên soạn 

15 Bùi Thị Lý Chính sách thương mại quốc tế 2014 Đang biên soạn 

16 Nguyễn Thanh Bình Marketing căn bản 2014 Đang biên soạn 



 

17 Lê Thái Phong Quản trị chất lượng 2014 Đang biên soạn 

18 Phạm Thu Hương Lý thuyết kiểm toán 2014 Đang biên soạn 

19 Phạm Thu Hương Kế toán khách sạn, du lịch 2014 Đang biên soạn 

20 Nguyễn Thục Anh Kê toán quốc tế 2014 Đang biên soạn 

21 Đào Thị Thu Giang Kê toán xuất, nhập khẩu 2014 Đang biên soạn 

22 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Kiểm soát quản lý 2014 Đang biên soạn 

23 Trần Thị Kim Anh Kế toán tài chính 2014 Đang biên soạn 

24 Ngô Quý Nhâm STK Quản trị học 2014 Đang biên soạn 

25 Nguyễn Thị Hiền Ngân hàng thương mại 2014 Đang biên soạn 

26 Phùng Duy Quang Giáo trình toán cao cấp 2 2014 Đang biên tập xuất bản 

27 Đinh Ngọc Lâm Ngữ pháp Tiếng Pháp 1 2014 Đang biên soạn 

Năm 2015 

28 Phạm Duy Liên Nghiệp vụ hải quan 2015 Đang biên soạn 

29 
Nguyễn Thị Bích 

Lan 
Thư tín thương mại tiếng Nga 2015 Đang biên soạn 

Năm 2018 

30 Ngô Quốc Chiến Tư pháp quốc tế 2018 Đang biên tập xuất bản 

30 Nguyễn Ngọc Hà Giải quyết tranh chấp trong TMQT 2018 Đang biên soạn 

31 

Nguyễn Thị Thanh 

An – Nguyễn Thị 

Bích Huệ 

Tiếng Nhật giao dịch thương mại quốc tế 2018 Đang biên soạn 

 


